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Câu 1 (3,5 điểm): 
a)  Nêu vai trò của mỗi thành phần trong opêron Lac của vi khuẩn E.coli. Làm thế nào để biết được một đột biến xảy ra ở gen điều hoà hay gen cấu trúc? 

b)  Trong tế bào thường có các enzim sửa chữa các sai sót về trình tự nuclêôtit. Theo em, đặc điểm nào về cấu trúc của ADN giúp nó có thể sửa chữa những sai sót nêu trên?
c)  Trong các chất sau: pepsin, ADN và đường glucozơ, nếu tăng dần nhiệt độ lên thì mức độ biến đổi cấu trúc của chất nào là sâu sắc nhất? Giải thích.
Câu 2 (3,5 điểm):
a) Có thể tạo ra dòng thuần chủng bằng những cách nào? Tại sao việc duy trì dòng thuần thường rất khó khăn? 
b) Phân biệt gen tế bào chất và gen trong nhân tế bào. Làm thế nào để xác định được một tính trạng nào đó là do gen ngoài nhân quy định? 
c) Từ thời cổ, người ta đã thực hiện các phép lai khác nhau tạo ra con la dai sức, leo núi giỏi và con bác-đô thấp hơn con la, móng bé. Hãy viết các phép lai tạo ra con la và con bác-đô, giải thích tại sao có sự khác nhau đó. 
Câu 3 (2,0 điểm): 
Trong một thí nghiệm, người ta xử lý 1000 tế bào sinh tinh của một động vật. Qua theo dõi thấy có 2% số tế bào sinh tinh giảm phân không bình thường ở lần giảm phân I hoặc giảm phân II (chỉ xảy ra ở một trong hai tinh bào cấp II) làm xuất hiện một số tinh trùng (n + 1) và (n – 1). Các tinh trùng được tạo ra từ tất cả các tế bào sinh tinh trên đều tham gia thụ tinh tạo hợp tử, trong đó có 98,5% hợp tử bình thường. Hãy xác định số tế bào sinh tinh xảy ra đột biến ở lần giảm phân I, ở lần giảm phân II. Biết rằng quá trình giảm phân của các tế bào sinh trứng diễn ra bình thường. 
Câu 4 (1,5 điểm): 
Ở một loài thực vật, lai P thuần chủng khác nhau về một tính trạng, F1 đồng tính hoa đỏ. Cho F1 tạp giao, F2 thu được 384 cây hoa đỏ, 72 cây hoa vàng, 56 cây hoa hồng. Giải thích kết quả phép lai. 

Câu 5 (2,0 điểm): 

a)  Kể tên những nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể giao phối. Nhân tố nào là chủ yếu, vì sao?
b)  Khi quần thể có kích thước bị suy giảm quá mức thì kích thước ngày càng giảm và quần thể dễ rơi vào trạng thái diệt vong. Hãy giải thích nguyên nhân theo quan điểm tiến hóa và sinh thái. 
Câu 6 (2,5 điểm): 

a) Vì sao tiến hóa không tạo ra được những sinh vật thích nghi hoàn hảo? Tính thỏa hiệp trong hình thành đặc điểm thích nghi thể hiện như thế nào? 

b) Giả sử có hai hòn đảo X và Y cùng được hình thành do đáy đại dương trồi lên vào cùng thời điểm, cùng vĩ độ. Sau một thời gian tiến hóa, người ta thấy trên đảo X có số lượng loài sinh vật nhiều hơn. Hãy thử giải thích nguyên nhân? 
c) Một số loại đột biến nhiễm sắc thể có thể nhanh chóng góp phần dẫn đến hình thành loài mới, đó là những loại đột biến nào? Giải thích. 
Câu 7 (2,5 điểm): 
a) Động vật có các đặc điểm hình thái, sinh lí và tập tính gì để thích nghi với môi trường nóng khô?
b) Nêu mối quan hệ giữa thành phần loài và số lượng cá thể mỗi loài của quần xã sinh vật trong không gian.
c) Giả sử có hai quần thể A và B khác loài sống trong cùng khu vực và có các nhu cầu sống giống nhau, hãy nêu xu hư​ớng biến động số l​ượng cá thể của hai quần thể sau một thời gian xảy ra cạnh tranh? 
Câu 8 (2,5 điểm): 
a) Quan hệ sinh vật ăn sinh vật gồm những dạng nào? Thực vật có những đặc điểm nào để tồn tại trước những sinh vật ăn thịt nó?
b) Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, giúp cho quần thể tồn tại và phát triển được? 
c) Trong thực tế nghề nuôi cá ở nước ta, người ta đang có xu hướng nuôi cá dữ ở các bậc dinh dưỡng cao để xuất khẩu như cá lóc, cá tra, cá ba sa nước ngọt,… Giải thích. 
--------HẾT-------
Họ và tên thí sinh:........................................................................... Số báo danh ................................
Họ và tên, chữ ký: Giám thị 1:..........................................................................
                              Giám thị 2:..........................................................................
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